
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đường Bình Than, Khu 2 (NR Võ Tam Tùng), Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

14/06/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP XUÂN HOÀNG

2300940720

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811

2. Dịch vụ liên quan đến in 1812

3. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hệ thống camera giám sát

4669

7. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

10. Thu gom rác thải không độc hại 3811

11. Thu gom rác thải độc hại 3812

12. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

13. Tái chế phế liệu 3830

14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống camera

4329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG 
HỢP XUÂN HOÀNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN HOANG GENERAL SERVICES 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XUAN HOANG GENERAL SERVICES TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02413.813962
Email:

Fax:
Website:
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15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; Bán buôn vali, 
cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn nước hoa, hàng 
mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy 
tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, 
thể thao; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân 
vào đâu

4649

16. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô

4933

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

23. Dịch vụ đóng gói 8292

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

25. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường

7490

26. Cho thuê xe có động cơ 7710

27. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

28. Cho thuê băng, đĩa video 7722

29. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
(Trong đó bao gồm: Cho thuê máy móc thiết bị văn phòng)

7730(Chính)

31. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

32. Cung ứng lao động tạm thời 7820

33. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

34. Đại lý du lịch 7911

35. Điều hành tua du lịch 7912
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1.000.000.000 VNĐ

36. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

37. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

38. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

39. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

40. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

41. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

42. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 125120860

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn An Trụ, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn An Trụ, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

NGUYỄN HẢI ANH Nam
26/07/1984 Kinh Việt Nam

14/05/2009 Công an Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125120860
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn An Trụ, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn An Trụ, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HẢI ANH Nam

26/07/1984 Kinh Việt Nam

14/05/2009 Công an Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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